
 

 
PHIẾU XÉT NGHIỆM 

HUYẾT HỌC 

Mã tiếp nhận: ……  

  
Số phiếu: ……………………… 

Họ tên người bệnh: ……………………………………………………………... 

Giường:……..  

Chẩn đoán:…………………………………………………………………………………………………………… 

Buồng: …….. Khoa: …………………………………………………………………………… 

Tuổi: ….. Nam/Nữ:…..  

XN Thường: XN Cấp cứu 

BỆNH VIỆN 
BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………....

             

BỘ Y TẾ 

Số BHYT: …………….. 

Phụ lục 

Khoa/Phòng: 

  

TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI. 

CHỈ SỐ CHỈ SỐ KẾT 

QUẢ 
KẾT 

QUẢ 

Số lượng hồng cầu 

Huyết sắc tố 

Hematocrit 

MCV 

MCH 

Hồng cầu có nhân 

MCHC 

Số lượng tiểu cầu 

Số lượng bạch cầu 

- Đoạn trung tính 

- Đoạn ưa a xít 

- Đoạn ưa ba zơ 

- Mono 

- Lympho 

- Tế bào bất thường 

Nam:4,0-5,8 x10¹²/l 

Nữ: 3,9-5,4 x10¹²/l 

Nam: 140-160 g/l 

Nữ: 125-145 g/l 

Nam: 0,38- 0,50 l/l 

Nữ: 0,35- 0,47 l/l 

83-92 fl 

27-32 pg 

320-356 g/l 

0x10^9/l 

150 - 400x10^9/l 

4 - 10^9/l 

Hồng cầu lưới 

KST sốt rét 

Máu lắng:  

giờ 2 

0,1 - 0,5 % 

<15mm 

<20mm 

 

 

 

 

Thành phần bạch cầu(%) 

Nhóm máu:  

Hệ ABO:......................................................................................................................... 

Hệ Rh:............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

giờ 1 

… giờ … phút, ngày…. tháng … năm 201… 

BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM 

.......giờ......phút, ngày........tháng.........năm 201...... 

Họ tên:  ................................................ Họ tên: 

  


